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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /KH-UBND Bằng Mạc, ngày        tháng 3 năm 2026 

 

KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm 

trên địa bàn xã Bằng Mạc năm 2026 

 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNNPTNT ngày 16/11/2021 của 

Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên 

cạn; Kế hoạch số 315/KH-UBND ngày 09/12/2025 của UBND tinh Lạng Sơn kế 

hoạch Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản nuôi trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn năm 2026; Kế hoạck số 44/KH-UBND ngày 11/2/2026 của 

UBND xã Bằng Mạc về Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản 

nuôi trên địa bàn xã Bằng Mạc năm 2026. 

Ủy ban nhân dân xã Bằng Mạc xây dựng Kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho 

đàn gia súc, gia cầm năm 2026 trên địa bàn xã như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tiêm phòng vắc xin nhằm tạo miễn dịch chủ động cho đàn gia súc, gia cầm 

của huyện để phòng, chống các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xảy ra giảm thiệt 

hại do dịch bệnh gây ra, giảm tối đa tỷ lệ gia súc, gia cầm chết do mắc bệnh, góp 

phần phát triển chăn nuôi bền vững. 

2. Yêu cầu 

Đảm bảo tỉ lệ tiêm vắc xin đạt trên 80% cho đàn gia súc, gia cầm ở các lứa 

tuổi trong diện tiêm phòng, có đáp ứng miễn dịch để phòng, chống được dịch bệnh. 

Đảm bảo tiến độ triển khai, số lượng, chất lượng và an toàn cho người trực 

tiếp tham gia tiêm phòng. 

Tiêm phòng phải đúng vị trí, kỹ thuật và liều lượng để có miễn dịch tối ưu. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

- Tổ chức tiêm phòng các loại vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn 

huyện theo Luật Thú y; Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định phòng, chống 

dịch bệnh động vật trên cạn; Thông tư số 09/2021/TT-BNNPTNT ngày 12/8/2021 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi bổ sung một 

số điều của Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động 

vật trên cạn; hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi - Thú y và các quy định hiện hành, 

cụ thể:  
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1. Phạm vi, đối tượng tiêm phòng 

- Tổ chức tiêm phòng các loại vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn 

toàn xã theo Luật Thú y; Văn bản hợp nhất số 35/VBHN-BNNMT ngày 11/8/2025 

của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hợp nhất Thông tư quy định về phòng, chống 

dịch bệnh động vật trên cạn; hướng dẫn của Cục Chăn nuôi và Thú y và các quy 

định hiện hành. 

- Phạm vi tiêm phòng: tại 30/30 thôn trên địa bàn xã. 

- Đối tượng tiêm phòng: Tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng (LMLM) 

và Tụ huyết trùng cho trâu, bò, dê; vắc xin Viêm da nổi cục (VDNC) cho bò; đối 

với lợn tiêm phòng vắc xin Tụ huyết trùng, Dịch tả lợn cổ điển, Dịch tả lợn Châu 

Phi (DTLCP). Ngoài ra, khuyến khích người chăn nuôi tiêm phòng vắc xin Tai 

xanh, Lở mồm long móng, Lepto; đối với chó mèo tiêm phòng vắc xin Dại; đối 

với đàn gia cầm: tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm, Newcastle (gà, chim cút), Dịch 

tả vịt (vịt, ngan, ngỗng). Ngoài các loại vắc xin bắt buộc phải tiêm phòng theo 

quy định, tuyên truyền, hướng dẫn và khuyến cáo người chăn nuôi chủ động 

phòng bệnh bằng các loại vắc xin khác cho đàn vật nuôi. Loại vắc xin, đối tượng 

tiêm phòng, liều lượng và cách sử dụng, bảo quản vắc xin theo hướng dẫn của cơ 

quan thú y và nhà sản xuất. 

- Tổng số vật nuôi dự kiến tiêm phòng các loại vắc xin trên địa bàn xã năm 

2026: trâu, bò 5.613 lượt con; lợn 1.628 lượt con; chó, mèo 719 con; gia cầm 

7.000 lượt con, cụ thể: (có biểu phân bổ theo từng thôn đính kèm). 

2. Số lượng vắc xin dự kiến sử dụng năm 2026 

Đối với vắc xin Viêm da nổi cục: Do bệnh VDNC xảy ra chủ yếu trên bò, 

vì vậy để tiết kiệm chi phí và hiệu quả sẽ triển khai thực hiện tiêm phòng vắc xin 

VDNC cho đối tượng bò. 

Số lượng vắc xin: số lượng gia súc tiêm + 10% hao hụt, riêng vắc xin Dại 

loại 01 liều/lọ nên không có hao hụt. 

Stt 
Loại  

vắc xin 

Đối tượng 

tiêm phòng 

Thời gian tiêm 

phòng 

Số lượng 

 gia súc 

tiêm 

Số lượng 

vắc xin  

cần dùng 

(liều) 

1 LMLM 
Trâu, Bò, 

Dê 

Đợt 01: tháng 3 - 5 

Đợt 02: tháng 9 -11 

4.681lượt 

con/02 đợt 
5.000 

2 VDNC Bò Tháng 3 932 con/năm 1.100 

3 DTLCP Lợn Tháng 3 - 4 1.628 con 2.000 

4 Dại  Chó, Mèo Tháng 5 - 6 719 con 719 

- Ngoài các loại vắc xin bắt buộc phải tiêm phòng theo quy định, tuyên 

truyền, hướng dẫn và khuyến cáo người chăn nuôi chủ động phòng bệnh bằng vắc 

xin cho đàn vật nuôi ngoài đối tượng được hỗ trợ vắc xin của tỉnh. 
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- Thực hiện xã hội hóa các loại vắc xin phòng bệnh thông thường như vắc 

xin Tụ huyết trùng (THT) trâu, bò; Tiên mao trùng trâu, bò; vắc xin Lepto, Tụ 

huyết trùng, Phó thương hàn, Đóng dấu lợn; Newcastle, Tụ huyết trùng gia cầm; 

Care, 5-7 bệnh ở chó... 

Lưu ý: Tiêm phòng vắc xin LMLM cho đàn trâu bò trước, sau 07 ngày triển 

khai tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục; không tiêm 2 loại vắc xin vào cùng một 

thời điểm. Đàn vật nuôi tại các khu vực có nguy cơ cao, vật nuôi đã được tiêm 

phòng vắc xin nhưng đã hết hoặc sắp hết thời gian miễn dịch, rà soát tiêm phòng 

nhắc lại, tiêm phòng bổ sung, bảo đảm tỷ lệ tiêm phòng đạt từ 80% so với tổng 

đàn trong diện tiêm phòng. 

III. CÔNG TÁC GIÁM SÁT TIÊM PHÒNG 

- Giám sát lâm sàng tại các hộ chăn nuôi trước và sau khi tiêm phòng đề 

phòng những trường hợp gia súc bị phản ứng sau khi tiêm vắc xin để có biện pháp 

xử lý kịp thời. 

- Giám sát huyết thanh học: lấy mẫu huyết thanh theo nguyên tắc xác suất 

thống kê để đánh giá chất lượng tiêm phòng. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế xã 

- Theo dõi chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các thôn thực hiện công tác tiêm 

phòng theo kế hoạch. 

- Tổ chức triển khai việc thực hiện các nội dung trong kế hoạch; chỉ đạo 

Nhân viên Thú y xã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ công ích xã, Trung tâm 

khuyến nông tỉnh Lạng Sơn chuẩn bị đầy đủ, kịp thời các loại vắc xin cho tiêm 

phòng, vật tư, dụng cụ tiêm phòng, thực hiện tiêm phòng theo đúng quy trình 

hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Luật Thú y; Phối hợp với các 

Trưởng thôn xây dựng lịch tiêm cụ thể chi tiết đối với từng thôn. 

- Thực hiện giám sát lâm sàng tại các hộ chăn nuôi trước và sau khi tiêm 

phòng đề phòng những trường hợp gia súc bị phản ứng sau khi tiêm vắc xin để có 

biện pháp xử lý kịp thời. 

- Phối hợp Nhân viên thú y xã, các trưởng thôn thống kê lại đàn chó mèo, 

gia súc, gia cầm của từng thôn đảm bảo chính xác. Tham mưu cho UBND xã tăng 

cường công tác tuyên truyền khuyến cáo về tác dụng của tiêm phòng để nhân dân 

và chủ vật nuôi biết để thực hiện. Xây dựng lịch thời gian tổ 7 chức tiêm phòng 

vác xin hàng ngày và cả đợt; kế hoạch tiêm phòng bổ sung cho đàn gia suacs, gia 

cầm chưa được tiêm phòng trong đợt chính.  

- Phối hợp với phòng kinh tế, trưởng các thôn theo dõi đàn gia súc, gia cầm 

trong và sau khi tiêm phòng để kịp thời xử lý can thiệp ngay khi bị phản ứng sau 

khi tiêm.  

- Kiểm tra hoá đơn mua và tiêm vác xin của hộ, các trang trại, gia trại chăn nuôi 

gia súc, gia cầm và tổng hợp báo cáo số lượng gia súc, gia cầm đã được tiêm phòng.  
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- Tham mưu cho UBND xã để phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh 

Lạng Sơn để xử lý nghiêm các trường hợp chủ nuôi chó, gia súc, gia cầm không 

thực hiện tiêm phòng theo quy định.  

- Cử người đến Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lạng Sơn nhận vắc xin, đồng 

thời bảo quản, cung ứng vác xin cho các tổ tiêm phòng. 

- Tổng hợp kết quả báo cáo Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã (qua phòng 

Kinh tế xã) vào 16 giờ hàng ngày. 

- Kết thúc đợt tiêm phòng tổng hợp báo cáo kết quả tiêm phòng báo cáo 

UBND xã gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Trung tâm khuyến nông 

tỉnh). Lập hồ sơ thanh quyết toán tiền công tiêm phòng theo quy định. 

3. Phòng Văn hóa - Xã hội xã 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho người chăn nuôi về tính 

chất nguy hiểm của các dịch bệnh, về lợi ích của việc tiêm phòng vắc xin cho gia 

súc, gia cầm, các quy định về xử phạt đối với các trường hợp vi phạm, từ đó người 

dân nâng cao nhận thức và tích cực hưởng ứng tham gia tiêm phòng; tăng cường 

tuyên truyền hướng dẫn cho người chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an 

toàn sinh học, chăm sóc vật nuôi sau tiêm phòng, … 

4. Đề nghị Ủy ban MTTQVN xã và các tổ chức chính trị - xã hội xã 

Huy động các tổ chức đoàn thể địa phương, tuyên truyền, phổ biến cho 

người chăn nuôi về tính chất nguy hiểm của các dịch bệnh, về lợi ích của việc 

tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm, các quy định về xử phạt đối với các 

trường hợp vi phạm, từ đó người dân nâng cao nhận thức và tích cực hưởng ứng 

tham gia tiêm phòng; tăng cường tuyên truyền hướng dẫn cho người chăn nuôi áp 

dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chăm sóc vật nuôi sau tiêm 

phòng,… Vận động Nhân dân đồng thuận và tham gia hưởng ứng tiêm phòng vắc 

xin cho gia súc, gia cầm. 

5. Các Trưởng thôn 

- Thống kê chính xác số lượng tổng đàn vật nuôi trên địa bàn thôn, số lượng 

vật nuôi thuộc diện tiêm phòng đối với từng bệnh của vật nuôi của thôn báo cáo 

UBND xã (qua phòng Kinh tế xã). 

- Thông tin, tuyên truyền về tính chất nguy hiểm của các dịch bệnh, lợi ích 

của việc tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi, các quy định về xử phạt đối 

với các trường hợp vi phạm; 

- Phối hợp với phòng kinh tế xã, Trung tâm Dịch vụ công ích xã tổ chức 

triển khai tiêm phòng đồng loạt vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi trên địa bàn 

thôn theo Lịch tiêm của UBND xã. 

6. Các hộ chăn nuôi 

Đề nghị các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm chủ động bắt nhốt đàn vật nuôi 

để đoàn tiêm phòng đến tiêm nhanh chóng, đạt kết quả và đảm bảo đúng tiến độ 

thời gian đã quy định. 
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Trên đây là Kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm năm 

2026 trên địa bàn xã Bằng Mạc./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh; 

- Trung tâm Khuyến nông tỉnh; 

- TT ĐU, TT HĐND xã; 

- CT, PCT UBND xã; 

- UBMTTQVN xã và các đoàn thể xã; 

- Các phòng: KT; VX-XH;  

- Trung tâm Dịch vụ công ích xã; 

- Các Trưởng thôn; 

- Các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã; 

- Trang thông tin điện tử xã; 

- Lưu: VT, KT (TVQ). 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

    

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Trung 
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GIAO CHỈ TIÊU TIÊM PHÒNG GIA SÚC, GIA CẦM XÃ BẰNG MẠC NĂM 2026 

(Kèm theo Kế hoạch số     /KH-UBND, ngày      /3/2026 của UBND xã Bằng Mạc) 

 

 

      

STT TÊN THÔN 

 LMLM 

trâu, bò, dê 
(Lượt con/02 

đợt tiêm)   

 Viêm da 

nổi cục bò 

(Con)  

Dịch tả lợn 

Châu phi 

(Con)  

Dại chó, mèo        

(Con) 

1 2 3 4 5 6 

1 Làng Tuống 100 12 90 45 

2 Cao Minh 90 10 70 45 

3 Kéo Phầy 100 7 10 20 

4 Kéo Phị 100 17 50 20 

5 Cốc Lùng 500 110 15 25 

6 Pá Tào 90 10 90 20 

7 Thống Nhất 60 20 30 20 

8 Hợp Nhất 200 80 120 25 

9 Đoàn Kết 400 140 50 20 

10 Làng Nong 50 25 120 16 

11 Quán Hàng 150 25 20 22 

12 Tồng Nọt 90 12 120 50 

13 Chợ Hoàng 50 10 50 16 

14 Nam Nội 180 12 30 10 

15 Làng Giang 150 12 20 10 

16 Làng mỏ 190 12 50 40 

17 Cầu Bóng 120  120 25 

18 Phúc Lũng 221 12 50 70 

19 Lũng Mắt 150 6 80 20 

20 Lũng Mần 180 25 50 14 

21 Nà Mần 180 3 110 23 

22 Lũng Nưa 160 30 80 13 
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23 Nà Pe 120 40  10 

24 Nà Mó 140 26 50 30 

25 Khau Tao 200 70  19 

26 Đông Quan 280 70 35 22 

27 Khòn Nưa 220 90 48 14 

28 Nà Canh 70 11 10 15 

29 Đồng Chùa 40 12 10 20 

30 Làng Khoác 100 23 50 20 

TỔNG CỘNG 4.681 932 1.628 719 
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